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LỚP TIỀN MẪU GIÁO KINDERGARTEN

1       Hộp tô màu 24 cây 1       Ca ́i ke ́o

2       Bút lông 8 cây ngòi lớn, có thể giặt ra được 3       Cây keo da ́n (2-go ́i)

2       Gói bút lông xóa khô màu đen 1       Hô ̣p đựng du ̣ng cu ̣ ho ̣c

1       Cái kéo 4       Hô ̣p khăn giâ ́y lau mu ̃i  

1       Keo dán trắng chất lỏng 4 oz. 2       Viê ́t chi ̀ (12 cây)

1       Cặp đựng hồ sơ bằng nhựa màu đỏ có túi và nẹp 1       Hô ̣p tô ma ̀u 24 cây

4       Cây keo dán (2-gói) 4       Sổ tay thành phần, SƠ CẤP

1       Gói bột nặn Play dough 4       Cặp đựng hô ̀ sơ bằng nhựa (co ́ ne ̣p)

3       Hộp khăn giấy lau mũi   1       Bu ́t lông 8 cây ngo ̀i lớn, co ́ thê ̉ giặt ra được

1       Hộp bao ly lông;Bé gái-Gallon; Bé trai-Quart 1       Hô ̣p bao ly lông Ziploc, ki ́ch cỡ 1 gallon

2       Màu nước
1       Sổ tay vòng xoắn 
2           Bộ quần áo sơ cua để trong cặp
1           Cái chăn nhỏ hoặc khăn cho giờ nghỉ trưa
1           Cái ba lô cỡ lớn, không có bánh xe

LỚP  MỘT LỚP HAI

1      Cái kéo
2      Keo dán trắng chất lỏng 4 oz. 1     Cây keo dán (28 oz) (2-gói)
2      Cây keo dán (2-gói) 2     Hộp khăn giấy lau mũi 
2      Hộp khăn giấy lau mũi 3     Viết chì (12 cây)
1      Viết chì (12 cây) 1     Hộp tô màu 24 cây
2      Hộp tô màu 24 cây 5     Cặp đựng hồ sơ bằng nhựa có túi đồng màu
1      Cục tẩy màu hồng 1     Bút lông 8 cây ngòi nhỏ
2      Sổ tay thành phần, hàng rộng 1     Hộp đựng dụng cụ học
2      Gói bút lông xóa khô, màu đen ít mùi 6     Sổ tay thành phần
4      Cặp đựng hồ sơ bằng nhựa có túi đồng màu    (Màu 
sắc của cặp - Xanh lam, Đỏ, Vàng và Xanh lục) 2     Cục tẩy màu hồng
1      Hộp đựng dụng cụ học 2     Bút lông xóa khô, ít mùi
1      Hộp bao ly lông;Bé gái-Gallon; Bé trai-Quart 1     Hộp bao ly lông Ziploc (kích cỡ Quart)
1      Bút lông 8 cây ngòi lớn, có thể giặt ra được 1     Bút chì màu
2      Sổ tay vòng xoắn (hàng rộng)



LỚP BA LỚP BỐN

1      Cục tẩy 1      Thước đo góc trong suốt
2      Cây keo dán (28 oz) (2-gói) 2      Cây keo dán (28 oz) (2-gói)
3      Sổ tay thành phần 1      Gọt bút chì có ống đựng
5      Cặp đựng hồ sơ bầng nhựa có túi, đồng màu 5      Sổ tay thành phần
2      Viết chì (12 cây) 1      Hộp tô màu 24 cây
1      Hộp tô màu 24 cây 3      Hộp khăn giấy lau mũi 
1      Bút lông 8 cây ngòi lớn, có thể giặt ra được 2      Viết chì (12 cây)
1      Sổ tay vòng xoắn (hàng rộng) 7      Cặp đựng hồ sơ có túi đồng màu 
1      Tai nghe 7      Bút lông xóa khô, màu đen ít mùi 
3      Sổ tay vòng xoắn 2      Sổ tay vòng xoắn (hàng rộng)
1      Hộp đựng dụng cụ học 1      Hộp bao ly lông;Bé gái-Gallon; Bé trai-Quart
1      Bút lông xóa khô, màu đen ít mùi (4 cây) 1      Tai nghe "Chợ một đồng"
1      Hộp bao ly lông;Bé gái-Gallon; Bé trai-Quart 1      Bút đánh dấu
2      Hộp khăn giấy lau mũi 1      Keo dán trắng chất lỏng 4 oz.

LỚP NĂM

1      Hộp đựng dụng cụ học
1      Cái kéo
2      Cây keo dán (4-gói)
4      Sổ tay thành phần, hàng rộng
1      Hộp khăn giấy lau mũi 
2      Viết chì (12 cây)
1      Gọt bút chì có ống đựng
1      Hộp bao ly lông;Bé gái-Gallon; Bé trai-Quart
6      Cặp đựng hồ sơ bằng nhựa có túi đồng màu    (Màu 
sắc của cặp - Xanh lam, Đỏ, Vàng, Xanh lục, Đen và Cam)
1      Bút lông xóa khô, màu đen ít mùi (4 cây)
1      Sổ tay vòng xoắn (hàng rộng)
1      Bút đánh dấu (4 cây)
1      Bút chì màu (24 cây)


